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Học từ vựng tiếng Anh 3 bước với AI
Câu lệnh bảng từ – đố chính tả – bài điền từ + 12 chủ đề từ vựng hay gặp lớp 6–9.

Làm thật: AI viết sai một phiên âm

Bảng 10 từ chủ đề “My house” Gemini đưa ra ghi bathroom /ˈbɑːruːm/ – thiếu âm /θ/ (đúng: /
ˈbɑːθruːm/ Anh – Anh, /ˈbæθruːm/ Anh – Mỹ). Con hỏi lại thì AI mới nhận lỗi và sửa.

Luôn tra lại phiên âm từ mới bằng từ điển (Cambridge, Oxford) trước khi học thuộc.

① Bước 1 – Bảng từ theo chủ đề

THCS

Em học lớp [6], đang học chủ đề "[My house]" môn Tiếng Anh. Cho em [10] từ vựng theo chủ đề này, 
mỗi từ có phiên âm Anh – Anh, nghĩa tiếng Việt và 1 câu ví dụ ngắn ở trình độ lớp [6]. Trình bày 
thành bảng. Kiểm tra lại phiên âm từng từ trước khi trả lời.

② Bước 2 – AI đố, con tự gõ

MỌI CẤP

Giờ đố em nhé: bạn nói nghĩa tiếng Việt, em gõ từ tiếng Anh. Mỗi lần chỉ đố 1 từ, xáo trộn thứ tự, chờ 
em trả lời rồi mới chấm. Em viết sai thì CHỈ nói chữ cái nào sai, KHÔNG viết lại từ đúng, cho em thử 
lại. Hết 10 từ thì liệt kê những từ em sai.
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③ Bước 3 – Bài điền từ

Viết cho em một đoạn văn tiếng Anh khoảng 6 câu về chủ đề "[My house]", dùng các từ vừa học 
nhưng để trống (____) cho em tự điền. Trình độ lớp [6]. Đáp án viết cách xa đoạn văn, có dòng "— 
ĐÁP ÁN BÊN DƯỚI —".

Mẹo: chép đoạn văn ra giấy cho con làm, hoặc cuộn che phần đáp án.

④ Lịch ôn từ vựng

Ngày Việc (10 phút)

Ngày 1 Bảng 10 từ mới + AI đố

Ngày 2 AI đố lại 10 từ hôm qua (xáo trộn)

Ngày 4 Bài điền từ

Ngày 8 Đố lại những từ còn sai

⑤ 12 chủ đề từ vựng hay gặp lớp 6–9

1. My house – ngôi nhà
2. School – trường học
3. Friends – bạn bè, tính cách
4. Neighbourhood – khu phố
5. Food and drink – đồ ăn, thức uống
6. Sports and games – thể thao
7. Festivals – lễ hội
8. Hobbies – sở thích
9. Health – sức khỏe

10. Environment – môi trường
11. Travel – du lịch
12. Technology – công nghệ

Video hướng dẫn làm thật: “Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề với AI” – kênh YouTube Học Cùng AI.
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